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HỌC KỲ 2, NH 2019 - 2020 

 

Lưu ý: Tiết 1: Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 15 phút. 

Tiết 2: Từ 08 giờ 20 phút đến 09 giờ 05 phút. 

Giải lao: 15 phút. 

Tiết 3: Từ 09 giờ 20 phút đến 10 giờ 05 phút. 

Tiết 4: Từ 10 giờ 10 phút đến 10 giờ 55 phút. 

 

I. KHỐI 12 (Hỗ trợ kĩ thuật: thầy Khánh 0977533276): 

- TUẦN 1: TỪ 01/04/2020 ĐẾN 04/04/2020  

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1,2 Nghỉ Nghỉ 

Vật lí 

(T.Khánh) 

 

Toán học 

(Thầy Kiệt) 

 

Hóa học 

(C.Nhung) 

 

Sinh học 

(C.Hằng) 

 

3,4 Nghỉ Nghỉ 

Lịch sử 

(T.Kham) 

 

Kiểm tra 

Vật lí 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Lịch sử 

Shub 

Classroom 

Địa lí 

(T.Út) 

 

 

- TUẦN 2: TỪ 06/04/2020 ĐẾN 11/04/2020 

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1,2 

Ngữ văn 

(T.Hải) 

 

Tiếng 

Anh 

(T.Dinh) 

 

Kiểm tra 

Toán học 

Shub 

Classroom  

Vật lí 

(T.Khánh) 

 

Hóa học 

(C.Nhung) 

 

Địa lí 

(T.Út) 

 

3,4 

Kiểm tra 

Toán học 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Hóa học 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Sinh học 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra  

Địa lí 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Tiếng Anh 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Toán học 

Shub 

Classroom 

 

- TUẦN 3: TỪ 13/04/2020 ĐẾN 18/04/2020 

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1,2 

Ngữ văn 

(T.Hải) 

 

Tiếng Anh 

(T.Dinh) 

 

Lịch sử 

(T.Kham) 

 

Sinh học 

(C.Hằng) 

 

Kiểm tra 

Lịch sử 

Shub 

Classroom 

Nghỉ 

3,4 

Kiểm tra 

Vật lí 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Hóa học 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Địa lí 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Tiếng Anh 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Sinh học 

Shub 

Classroom 

Nghỉ 



 

II.  KHỐI 11 (Hỗ trợ kĩ thuật: Thầy Sang 0934052377): 

- TUẦN 1: TỪ 01/04/2020 ĐẾN 04/04/2020  

 

Tiết 
Thứ 

2 

Thứ 

3 
Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1,2 Nghỉ Nghỉ 

Toán 

(C.Phượng) 

 

Vật lí 

(C.Loan) 

 

Hóa học 

(C.Trang) 

 

Sinh học 

(C.Thúy) 

 

3,4 Nghỉ Nghỉ 

Lịch sử 

(T.Thuận) 

 

Kiểm tra 

Toán học 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Lịch sử 

Shub 

Classroom 

Địa lí 

(C.Phúc) 

 

 

- TUẦN 2: TỪ 06/04/2020 ĐẾN 11/04/2020 

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1,2 

Ngữ văn 

(T.Phong) 

 

Tiếng Anh 

(T.Nhã) 

 

Toán học 

(C.Phượng) 

 

Vật lí 

(C.Gia) 

 

Hóa học 

(C.Trang) 

 

Địa lí 

(C.Phúc) 

 

3,4 

Kiểm tra 

Vật lí 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Hóa học 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra Sinh 

học 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra Địa 

lí 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Tiếng Anh 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Toán học 

Shub 

Classroom 

 

- TUẦN 3: TỪ 13/04/2020 ĐẾN 18/04/2020 

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1,2 

Ngữ văn 

(T.Phong) 

 

Tiếng Anh 

(T.Nhã) 

 

Lịch sử 

(T.Thuận) 

 

Sinh học 

(C.Thúy) 

 

Kiểm tra 

Lịch sử 

Shub 

Classroom 

Nghỉ 

3,4 

Kiểm tra 

Vật lí 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Hóa học 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Địa lí 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Tiếng Anh 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Sinh học 

Shub 

Classroom 

Nghỉ 

 

 

 

 

 

 

 



III. KHỐI 10 (Hỗ trợ kĩ thuật: Thầy Tấn Phong 0933259920) 

- TUẦN 1: TỪ 01/04/2020 ĐẾN 04/04/2020  

 

Tiết 
Thứ 

2 

Thứ 

3 
Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1,2 Nghỉ Nghỉ 

Lịch sử 

(C.Yến) 

 

Hóa học 

(C.Nhung) 

 

Vật lí 

(T.Triết) 

 

Địa lí 

(C.Trân) 

 

3,4 Nghỉ Nghỉ 

Toán học 

(T.Phong) 

 

Kiểm tra 

Toán học 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Lịch sử 

Shub 

Classroom 

Sinh học 

(T.Quang) 

 

 

- TUẦN 2: TỪ 06/04/2020 ĐẾN 11/04/2020 

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1,2 

Tiếng Anh 

(C.Vi) 

 

Ngữ văn 

(C.Yến) 

 

Vật lí 

(T.Triết) 

 

Toán học 

(T.Phong) 

 

Tiếng Anh 

(C.Vi) 

 

Ngữ văn  

(T.T.Anh) 

 

3,4 

Kiểm tra 

Vật lí 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Hóa học 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Sinh học 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra  

Địa lí 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Tiếng Anh 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Toán học 

Shub 

Classroom 

 

- TUẦN 3: TỪ 13/04/2020 ĐẾN 18/04/2020 

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1,2 

Hóa học 

(C.Nhung) 

 

Địa lí 

(C.Trân) 

 

Sinh học 

(T.Quang) 

 

Lịch sử 

(C.Yến) 

 

Kiểm tra 

Lịch sử 

Shub 

Classroom 

Nghỉ 

3,4 

Kiểm tra 

Vật lí 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Hóa học 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Địa lí 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Tiếng Anh 

Shub 

Classroom 

Kiểm tra 

Sinh học 

Shub 

Classroom 

Nghỉ 

 

 


